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1

Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết 

định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang).

Sở Nội vụ Thay thế: 1
Công văn số 578/SNV-

TĐKT ngày 27/01/2026

Công văn số 484/STP-

XDTHPL ngày 

23/01/2026.

Công văn số 

2185/VP-NC ngày 

05/02/2026

Quý I/2026

2

Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 

lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh An 

Giang (thay thế Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương 

trình truyền hình tỉnh An Giang)

Sở Văn hóa và Thể thao Thay thế: 1

Công văn số 

7099/VP-KGVX 

ngày 31/10/2025

Thông thường Tháng 6/2026

Công văn số 

1022/SVHTT-

TTBCXB ngày 

17/3/2026

Công văn số 1788/STP-

XDTHPL ngày 

23/3/2026

3

Quyết định bãi bỏ Quyết định 19/2020/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban 

hành Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa 

trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đựng đối với 

đời sống văn hóa” tỉnh An Giang; Quyết định số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 09/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

19/2020/QĐ-UBND; Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND 

ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang về việc đẩy mạnh công tác gia đình.

Sở Văn hóa và Thể thao Bãi bỏ: 3

Công văn số 820/SVHTT-

XDNSVHGĐ ngày 05 

tháng 03 năm 2026

Công văn số 1582/STP-

XDTHPL ngày 

13/3/2026
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Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực phát thanh, 

truyền hình trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết 

định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 ban hành 

Bộ đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương 

trình truyền hình tỉnh An Giang)

Sở Văn hóa và Thể thao Thay thế: 1

Công văn số 735/SVHTT-

TTBCXB ngày 

27/02/2026

Công văn số  1438/STP-

XDTHPL ngày 

10/3/2026

Tháng 03/2026
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Quyết định ban hành Quy định quản lý di tích lịch sử - 

văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh An 

Giang (thay thế Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định 

số 14/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định quản lý, 

bảo vệ, quy hoạch, đầu tư tu bổ, phục hồi, phát huy di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 05/2025/QĐ-

UBND ngày 12/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản 

lý, bảo vệ, quy hoạch, đầu tư tu bổ, phục hồi, phát huy 

di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 14/2022/QĐ-UBND)

Sở Văn hóa và Thể thao Thay thế: 3

Công văn số 

1333/VP-KGVX 

ngày 31/7/2025

Thông thường Tháng 03/2026

Công văn số 

2391/SVHTT-QLVH 

ngày 09 tháng 12 năm 

2025

Công văn số 4283/STP-

XDTHPL ngày 

30/12/2025

Công văn số 

841/SVHTT-QLVH 

ngày 06/3/2026

Báo cáo số 1637/BC-

STP ngày 16/3/2026
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Quyết định bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành (Bãi bỏ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 

21/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành 

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh An 

Giang; Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ban hành 

Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành 

pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 

20/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong 

quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 

38/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong 

quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn 

tỉnh An Giang)

Sở Tư pháp Bãi bỏ: 4

Công văn số 1655/STP-

XDTHPL ngày 17 tháng 

3 năm 2026

Công văn số 1655/STP-

XDTHPL ngày 17 

tháng 3 năm 2026

Công văn số 1655/STP-

XDTHPL ngày 17 tháng 

3 năm 2026

Thông thường Tháng 5/2026

7

Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá 

trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 

14/2025/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kiên Giang  quy định quản lý nhà 

nước về giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang).

Sở Tài chính Thay thế: 1

Công văn số 

1840/VP-KT ngày 

08 tháng 8 năm 2025

Thông thường
Công văn 765/STC-

GCS ngày 30/01/2026

áo cáo số 687/BC-STP 

ngày 30/01/2026

Tờ trình số 168/TTr-

STC ngày 05/3/2026

Phụ lục 3

DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH ĐANG ĐƯỢC XỬ LÝ VÀ TIẾN ĐỘ XỬ LÝ

(Kèm theo Công văn số           /UBND-NC ngày       tháng      năm 2026  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
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Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền quyết định 

cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có 

công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 

An Giang (thay thế Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2023 quy định phân cấp thẩm quyền quyết 

định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với 

người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên 

địa bàn tỉnh An Giang)

Sở Tài chính Thay thế: 1
- Tờ trình số 712/TTr-

STC ngày 31/12/2025.

Tờ trình số 712/TTr-STC 

ngày 31/12/2025.

Công văn số 

1887/UBND-VP-KT 

ngày 31/01/2026 (rút 

gọn)

Rút gọn
Công văn số 877/STC-

GCS ngày 04/02/2026

Công văn số 4266/STP-

XDTHPL ngày 29 

tháng 12 năm 2025

Công văn số 983/STC-

GCS ngày 10/02/2026

Báo cáo số 1161/BC-

STP ngày 25/02/2026

Tờ trình số 170/TTr-

STC ngày 06/3/2026
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Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe 

ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang (thay thế 

Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh An Giang)

Sở Tài chính Thay thế: 1

Tờ trình số 473/TTr-STC 

ngày 23 tháng 10 năm 

2025.

Công văn số 2924/STP-

XDTHPL ngày 

03/11/2025

Công văn số 

7802/VP-KT ngày 

11/11/2025

Rút gọn Tháng 12/2025
Công văn số 1705/STC 

ngày 14/3/2026

Công văn số 1720/STP-

XDTHPL ngày 

19/3/2026

Công văn số 1962/STC 

ngày 22/3/2026
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Quyết định quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để 

xác định đơn giá thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) để 

tính tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, 

công trình ngầm nằm ngoài phần không gian sử dụng 

đất đã xác định cho người sử dụng đất, đất có mặt nước 

trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 

02/2025/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang  quy định mức tỷ lệ 

(%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất; mức tỷ lệ (%) 

để tính tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, 

công trình ngầm nằm ngoài phần không gian sử dụng 

đất đã xác định cho người sử dụng đất, đất có mặt nước 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang).

Sở Tài chính Thay thế: 1
Công văn số 1573/STC-

GCS ngày 11/3/2026

Công văn số 979/STP-

XDTHPL ngày 

11/02/2026;Công văn 

số 1544/STP-XDTHPL 

ngày 12 tháng 3 năm 

2026

Công văn số 1678/STC-

GCS ngày 13/3/2026
Thông thường Tháng 4/2026
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Quyết định về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang  (thay thế 

Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định 

phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế 

trên địa bàn tỉnh An Giang)

Sở Y tế Thay thế: 1 Công văn số

Công văn số 

2018/UBND-KGVX 

ngày 03/12/2025

Công văn số 3542/SYT-

ATTP ngày 08/12/2025

Công văn số 352/SYT-

CCATVSTP ngày 

16/01/2026

Tháng 11/2025
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Quyết định bãi bỏ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 

về việc quy định chính sách dạy nghề đối với học sinh 

dân tộc thiểu số nội trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định 

kinh phí chi trả cho đối tượng hợp đồng theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP tại các trường tiểu học trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 17/2005/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2005

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc giải thể 

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Giáo dục - 

 Đào tạo Kiên Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo Bãi bỏ: 3

Công văn số 

1449/SGDĐT-TCCB 

ngày 17/3/2026
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Quyết định bãi bỏ Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà 

nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong các khu công 

nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An 

Giang.

Ban Quản lý Khu kinh 

tế
Bãi bỏ: 1

Công văn số 

11159/VP-NC ngày 

30/12/2025 (trình tự, 

thủ tục rút gọn)

Thông thường

Công văn số 

36/BQLKKT-VP ngày 

09/01/2026

Công văn số 67/STP-

XDTHPL ngày 

10/01/2026

Công văn số 

149/BQLKKT- VP 

ngày 21/01/2026.

Báo cáo số 641/BC-

STP ngày 29/01/2026

Tờ trình số 22/TTr-

BQLKKT ngày 

16/3/2026
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Quyết định quy định chính sách khuyến khích, tổ chức 

thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và 

vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các 

khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn 

tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 34/2024/QĐ-

UBND ngày 22/11/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang 

quy định chính sách khuyến khích, tổ chức thực hiện 

xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành 

công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang.).

Ban Quản lý Khu kinh 

tế
Thay thế: 1

Công văn số 

131/BQLKKT- QLMT 

ngày 20/01/2026; Công 

văn số 253/BQLKKT- 

QLMT ngày 31/01/2026; 

Công văn số 

289/BQLKKT-QLMT 

ngày 05/02/2026.

Công văn số 525/STP-

XDTHPL ngày 

24/01/2026

Công văn số 

2360/VP-NC ngày 

09/02/2026

Tháng 5/2026
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Quyết định ban hành Quy định quản lý chất thải trên địa 

bàn tỉnh An Giang (bãi bỏ Điều 5, Điều 6, Điều 6, Điều 

10 đến Điều 18 Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

An Giang; thay thế Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 

quy định việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang; thay thế Quyết định số 06/2024/QĐ-

UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang quy định về quản lý chất thải rắn y tế nguy hại 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang).

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 2

Công văn số 

5313/SNNMT-CCBVMT 

ngày 27/11/2025

Công văn số 4198/STP-

XDTHPL ngày 

25/12/2025

Công văn số 314/VP-

KT ngày 08/01/2026
Thông thường

Công văn số  

843/SNNMT-

CCBVMT ngày 

28/02/2026

Công văn số 

2685/SNNMT-

CCBVMT ngày 

23/3/2026
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VB trình UBND

ban hành
Ghi chú
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Quyết định quy định việc quản lý đường tỉnh, đường đô 

thị, đường xã, đường thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.

(Thay thế Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 

22/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban 

hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo 

trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh 

Kiên Giang (Áp dụng trên KG cũ); Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về quản lý, vận 

hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ 

thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang 

(Áp dụng trên AG cũ);

Bãi bỏ: Quyết định bãi bỏ Quyết định số 25/2019/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phạm 

vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với 

các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên 

Giang)

Sở Xây dựng Thay thế: 2, Bãi bỏ: 1
Công văn số 5759/SXD-

VP ngày 18/12/2025

Công văn số 4255/STP-

XDTHPL ngày 

29/12/2025

Quyết định số 

2808/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh

Thông thường Tháng 02/2026

Công văn số 531/SXD-

VP ngày 20/01/2026 + 

Công văn số 

1530/SXD-VP ngày 

25/02/2026

Công văn số 643/STP-

XDTHPL ngày 

29/01/2026

Công văn số 

2107/SXD-VP ngày 

12/3/2026

Báo cáo số số 

1054/BC-STP ngày 

13/02/2026; 

17

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban 

hành chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên 

chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai 

nghiện ma túy tỉnh An Giang.

Công an tỉnh Bãi bỏ: 1
Công văn số 332/CAT-

PC04 ngày 24/01/2026

Công văn số 822/STP-

XDTHPL ngày 

05/02/2026

Công văn số 941/CAT-

PC04 ngày 09/3/2026; 
Thông thường Tháng 5/2026
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Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 

trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 

69/2021/QĐ-UBND 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà 

nước trên địa bàn tỉnh An Giang)

Công an tỉnh Thay thế: 1

Công văn số 366/CAT-

ANCTNB ngày 

26/01/2026.

Công văn số 1047/STP-

XDTHPL ngày 

13/02/2026

19

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 82/2019/QĐ-UBND 

30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban 

hành quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc 

gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 

An Giang

Công an tỉnh Bãi bỏ: 1
Công văn số 833/CAT-

TM ngày 02/3/2026

Công văn số 1460/STP-

XDTHPL ngày 

10/3/2026

Công văn số 1038/CAT-

TM ngày 12/3/2026

Công văn số 

4282/VP-NC ngày 

18/3/2026

Thông thường Tháng 5/2026

20

Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định 

về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia 

đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa 

tỉnh An Giang

Công an tỉnh Thay thế: 1
Công văn số 349/CAT-

PC07 ngày 26/01/2026

Công văn số 823/STP-

XDTHPL ngày 

05/02/2026

Tháng 5/2026

21

Quyết định ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với nhà ở riêng lẻ của 

hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 18/2021/QĐ-

UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối 

với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình và nhà để ở kết hợp 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)

Công an tỉnh Thay thế: 1
Công văn số 349/CAT-

PC07 ngày 26/01/2026

Công văn số 823/STP-

XDTHPL ngày 

05/02/2026

Tháng 5/2026

22

Quyết định quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm 

tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh 

trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 

08/2024/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang quy định về khu vực bảo vệ; khu 

vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, 

chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)

Công an tỉnh Thay thế: 1

Công văn 2812/CAT-

ANCTNB ngày 

29/12/2025; Tờ trình số 

53/TTr-CAT ngày 

02/02/2026

Công văn số 169/STP-

XDTHPL ngày 

10/01/2026

Tháng 3/2026

23

Quyết định ban hành Quy chế quản lý ứng dụng công 

nghệ thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ 

liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

An Giang (thay thế Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND 

ngày 02/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

ban hành Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ thông 

tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các 

hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế Quản lý ứng dụng công nghệ 

thông tin, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu 

số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-

UBND)

Sở Khoa học và Công 

nghệ
Thay thế: 2

Công văn số 

1560/SKHCN-VP ngày 

23/3/2026

Thông thường Tháng 5/2026



STT Tên văn bản Cơ quan soạn thảo Hình thức xử lý
VB đăng ký

xây dựng
Phúc đáp đăng ký

CQ soạn thảo trình 

UBND

Chấp thuận

của UBND tỉnh
Quy trình Dự kiến trình

VB lấy ý kiến

góp ý

Phúc đáp

ý kiến

VB gửi Sở TP

thẩm định

Phúc đáp

thẩm định

Cơ quan trình 

UBND

VB trình UBND

ban hành
Ghi chú
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Quyết định bãi bỏ các Quyết định ban hành Quy chế 

hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh An Giang (Bãi bỏ Quyết định số 

03/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế hoạt động của Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An 

Giang; Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND ngày 

18/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND).

Sở Khoa học và Công 

nghệ
Bãi bỏ: 2

Công văn số 

4080/SKHCN-CĐS ngày 

18 tháng 12 năm 2025.

Công văn số 4109/STP-

XDTHPL ngày 

23/12/2025

Công văn số 140/VP-

HCC ngày 

06/01/2026.

Thông thường Tháng 12/2025

Công văn số 

740/SKHCN-CĐS 

ngày 05/02/2026; Công 

văn số 807/SKHCN-

CĐS ngày 09/02/2026

Báo cáo số 940/BC-

STP ngày 10/02/2026

Tờ trình số 1085/TTr-

SKHCN ngày 

02/3/2026

25

Quyết định bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật 

về lĩnh vực thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

(Bãi bỏ Quyết định 43/2018/QĐ-UBND ngày 

09/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc 

ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, 

khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

An Giang; Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động cung 

ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo 

Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 

của UBND tỉnh; Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về 

việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình 

kè trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 

26/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý, bảo đảm 

an toàn đập của hồ chức nước và các hoạt động quản 

lý, bảo vệ, khai thác tổn hợp tài nguyên môi trưởng hồ 

chứa nước trên địa bàn tỉnh An Giang)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Bãi bỏ: 4

Công văn số 

1919/SNNMT ngày 

05/3/2026

Công văn số 1821/STP-

XDTHPL ngày 

23/3/2026

Thông thường Tháng 5/2026

26

Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định 

số 58/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc Quy định phân công, 

phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 

24/2024/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

58/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 2

Tờ trình số 345/TTr-

SNNMT ngày 15/03/2026

Công văn số 1822/STP 

ngày 23/3/2026

Tờ trình số 345/TTr-

SNNMT ngày 

15/3/2026

Thông thường Quý II/2026

27

Quyết định Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống 

thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công 

trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết 

định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định bảo 

đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản 

lý, vận hành, sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh 

An Giang)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 1

Công văn số 

1919/SNNNMT ngày 

05/3/2026

Công văn số 1550/STP-

XDTHPL ngày 

12/3/2026

Công văn số 

2690/SNNMT-CCTL 

ngày 23/3/2026

Thông thường Tháng 5/2026

28

Quyết định Quy định phân cấp quản lý công trình thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định 

08/2023/QĐ-UBND ngày 15/03/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý, 

khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

An Giang; Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 

20/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban 

hành Quy định phân cấp quản lý và bảo vệ công trình 

thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 

21/2024/QĐ-UBND ngày 19/9/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 3

Công văn số 

1919/SNNMT-CCTL 

ngày 05/3/2026

Công văn số 1548/STP-

XDTHPL ngày 

12/3/2026

Công văn số 

2690/SNNMT-CCTL 

ngày 23/3/2026

Thông thường Tháng 5/2026
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Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật về 

khuyến nông trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết 

định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về Định mức kinh tế kỹ 

thuật về Khuyến nông trên địa bàn tỉnh An Giang)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 1

Công văn số 

6925/VP-KT ngày 

20/10/2025

Thông thường
Công văn số 4288/BC-

STP ngày 30/12/2025

Công văn số 

5772/SNNMT-TTN 

ngày 10/12/2025.

Báo cáo số 4289/BC-

STP ngày 30/12/2025

30

Quyết định quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác 

định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An 

Giang (thay thế Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa 

vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 1

Công văn số 

2476/SNNMT-CCQLĐĐ 

ngày 18/3/2026

Thông thường Quý II/2026



STT Tên văn bản Cơ quan soạn thảo Hình thức xử lý
VB đăng ký

xây dựng
Phúc đáp đăng ký

CQ soạn thảo trình 

UBND

Chấp thuận

của UBND tỉnh
Quy trình Dự kiến trình

VB lấy ý kiến

góp ý

Phúc đáp

ý kiến

VB gửi Sở TP

thẩm định

Phúc đáp

thẩm định

Cơ quan trình 

UBND

VB trình UBND

ban hành
Ghi chú
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Quyết định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, 

chống thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế 

Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định nội 

dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai 

tỉnh An Giang)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 1

Công văn số 

1919/SNNMT-CCTL 

ngày 05/3/2026

Công văn số 1549/STP-

XDTHPL ngày 

12/3/2026

Công văn số 

2690/SNNMT-CCTL 

ngày 23/3/2026

Thông thường Tháng 5/2026

32

Quyết định quy định phân cấp quản lý duy tu, bảo 

dưỡng hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh An Giang 

(thay thế Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 

13/05/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy 

định phân cấp quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê 

điều trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 1

Công văn số 

1919/SNNMT ngày 

05/3/2026

Công văn số 1633/STP-

XDTHPL ngày 

16/3/2026

Công văn số 

2690/SNNMT-CCTL 

ngày 23/3/2026

Thông thường Tháng 5/2026
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Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận của công 

trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế 

Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 13/05/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định phạm vi 

vùng phụ cận của công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ 

giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang; Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 

09/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang bổ 

sung điểm đ khoản 2 Điều 2 và điểm e khoản 3 Điều 3 

của Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 

5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy 

định phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi và 

cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 2

Công văn số 

1919/SNNMT ngày 

05/3/2026

Công văn số 1547/STP-

XDTHPL ngày 

12/3/2026

Công văn số 

2690/SNNMT-CCTL 

ngày 23/3/2026

Thông thường Tháng 5/2026
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Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động 

khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên 

địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 

13/2022/QĐ-UBND ngày 28/06/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về quản lý hoạt 

động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 

19/2024/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 

của Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và 

phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2022/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kiên Giang).

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 2

Tờ trình số 308/TTr-

SNNMT ngày 04/9/2025

Công văn số 2930/STP 

ngày 03/11/2025

Tờ trình số 715/TTr-

SNNMT ngày 24/11/2025

Công văn số 

9465/VP-KT ngày 

08/12/2025

Thông thường Tháng 6/2026
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Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đặc thù về đóng 

mới, cải hoán, thuê, mua, tàu cá trên địa bàn tỉnh An 

Giang (thay thế Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND 

ngày 06/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 

ban hành Quy định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải 

hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang).

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 1

- Tờ trình số 142/TTr-

SNNMT ngày 31/7/2025.

- Tờ trình số 289/TTr-

SNNMT ngày 29/8/2025.

Công văn số 1225/ 

/STP-XDTHPL ngày 

19/8/2025

Công văn số 

3966/VP-KT ngày 

15/9/2025

Tháng 12/2025
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Quyết định ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông 

tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài 

sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông 

tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi 

quản lý tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 

65/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế phối 

hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả 

đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc 

gia thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang)

Sở Tài chính Thay thế: 1

Công văn số 1303/STC-

GCS ngày 28/02/2026 

(Chờ lập danh mục)

Công văn số 1723/STP-

XDTHPL ngày 

19/3/2026 (Lập DM)

Công văn số 1723/STP-

XDTHPL ngày 19/3/2026
Thông thường Tháng 6/2026
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Quyết định quy định thẩm quyền quyết định việc áp 

dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác 

tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 01/2025/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang quy định thẩm quyền quyết định việc 

áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công 

tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh An Giang)

Sở Tài chính Thay thế: 1

Công văn số 1336/STC-

GCS ngày 03/3/2026; 

Công văn số 1697/STC-

GCS ngày 14/3/2026

Công văn số 1459/STP-

XDTHPL ngày 

10/3/2026

Tháng 4/2026



STT Tên văn bản Cơ quan soạn thảo Hình thức xử lý
VB đăng ký

xây dựng
Phúc đáp đăng ký

CQ soạn thảo trình 

UBND

Chấp thuận

của UBND tỉnh
Quy trình Dự kiến trình

VB lấy ý kiến

góp ý

Phúc đáp

ý kiến

VB gửi Sở TP

thẩm định

Phúc đáp

thẩm định

Cơ quan trình 

UBND

VB trình UBND

ban hành
Ghi chú

38

Quyết định bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Giá – Công 

sản (Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 

4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban 

hành Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối 

với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể 

thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh 

An Giang; Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh An Giang; Quyết định số 

44/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định giá bán lẻ 

nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết 

định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định danh mục, 

thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định 

vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang)

Sở Tài chính Bãi bỏ: 4

Công văn số 1113/STC-

GCS ngày 12 tháng 02 

năm 2026

Công văn số 936/STP-

XDTHPL 

ngày10/02/2026; Công 

văn số 952/STP-

XDTHPL ngày 11 

tháng 02 năm2026; 

Công văn số 1173/STP-

XDTHPL ngày 26 

tháng 02 năm2026

Công văn số 

2939/VP-KT ngày 

25 tháng 02 năm 

2026

Thông thường
Công văn số 1740/STC 

ngày 17/3/2026
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Quyết định quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán 

niên độ và trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt quyết 

toán niên độ đối với vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

An Giang (thay thế Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán và 

thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán năm; Quyết 

định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 12 năm 2018).

Sở Tài chính Thay thế: 2

Công văn số 866/STC-

ĐTGS&QTVĐT ngày 

04/02/2026; 

Công văn số 990/STP-

XDTHPL ngày 

11/02/2026

Công văn số 1723/STP-

XDTHPL ngày 19/3/2026
Tháng 6/2026
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Quyết định quy định mức nộp tiền để Nhà nước bổ 

sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng 

hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An 

Giang.(thay thế Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 01 năm 2025 của của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang quy định mức nộp tiền để Nhà nước bổ 

sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng 

hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên 

trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh An Giang; Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 

17 tháng 02 năm 2025 quy định mức nộp tiền để Nhà 

nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất 

hoặc tăng hiệu quả sử dụng trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang).

Sở Tài chính Thay thế: 2
Công văn số 990/STC-

GCS ngày 10/02/2026

Công văn số 1032/STP 

ngày 12/02/2026

Công văn số 1723/STP-

XDTHPL ngày 19/3/2026
Thông thường Tháng 6/2026
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Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về phát 

triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang (thay 

thế Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 

25/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban 

hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh 

doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An 

Giang; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 

03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định về quy trình chuyển 

đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên 

địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

11/2016/QĐ-UBND; Quyết định số 06/2017/QĐ-

UBND ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh 

doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh 

doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 

73/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ 

chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử 

dụng thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An 

Giang).

Sở Công Thương Thay thế: 4
- Tờ trình số 52/Tr-SCT 

ngày 30/7/2025.

Công văn số 

6194/VP-KT ngày 

17/10/2025.

Thông thường

Công văn số 1514/SCT- 

 QLTM ngày 

28/10/2025

Công văn số 1726/SCT-

QLTM ngày 

13/11/2025.

Báo cáo số 3636/BC-

STP ngày 02/12/2025

Tờ trình số 587/TTr-

SCT ngày 

13/12/2025

Tờ trình số 587/TTr-

SCT ngày 

13/12/2025
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Quyết định bãi bỏ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND 

ngày 18/07/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, 

trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới 

tỉnh An Giang.

Sở Công Thương Bãi bỏ: 1

- Tờ trình số 217/TTr-

SCT ngày 19/9/2025 (đề 

nghị thay thế).

- Công văn số 266/SCT-

TTKC ngày 21/01/2026 

(đề nghị bãi bỏ).

Công văn số 2051/STP-

XDTHPL ngày 

26/9/2025; Công văn số 

4142/STP-XDTHPL 

ngày

24/12/2025; Công văn 

số 887/STP-XDTHPL 

Công văn số 

5060/VP-KT ngày 

02/10/2025; Công 

văn số 2441/VP-NC 

ngày 10/02/2026

Quý II/2026
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Quyết định quy định quy trình xây dựng kế hoạch, tổ 

chức thực hiện, thanh quyết toán và quản lý chương 

trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa 

bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 23/2019/QĐ-

UBND ngày 11/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện  và quản lý kinh phí khuyến 

công trên địa bàn tỉnh An Giang).

Sở Công Thương Thay thế: 1

 Công văn số 574/SCT-

TTKC ngày 11/02/2026; 

Công văn số 855/SCT-

TTKC ngày 10/3/2026

Công văn số 654/STP-

XDTHPL ngày 

29/01/2026.

Tờ trình số 294/TTr-SCT 

ngày 16 tháng 3 năm 2026

Công văn số 

4547/VP-KT ngày 

23/3/2026

Thông thường Tháng 5/2026



STT Tên văn bản Cơ quan soạn thảo Hình thức xử lý
VB đăng ký

xây dựng
Phúc đáp đăng ký

CQ soạn thảo trình 

UBND

Chấp thuận

của UBND tỉnh
Quy trình Dự kiến trình

VB lấy ý kiến

góp ý

Phúc đáp

ý kiến

VB gửi Sở TP

thẩm định

Phúc đáp

thẩm định

Cơ quan trình 

UBND

VB trình UBND

ban hành
Ghi chú

44

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp 

hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong 

công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả Sở Công Thương

Sở Công Thương Bãi bỏ: 1

Công văn số 442/SCT-VP 

ngày 03/02/2026; Công 

văn số 646/SCT-QLTM 

ngày 15/02/2026

Công văn số

887/STP-XDTHPL 

ngày 07 tháng 02 năm 

2026

Công văn số 

3411/VP-NC ngày 

05/3/2026

Thông thường Tháng 5/2026
Công văn số 935/SCT 

ngày 16/3/2026
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Quyết định quy định về phân cấp quản lý công viên, cây 

xanh, mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế 

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 

năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành 

Quy định về việc quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn 

tỉnh An Giang; Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 

27/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc quản lý 

cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND).

Sở Xây dựng Thay thế: 2

Công văn số 1011/SXD-

VP ngày 03/02/2026; 

Công văn số 1660/SXD-

VP ngày 02/3/2026

Công văn số 813/STP-

XDTHPL ngày 

04/02/2026; Công văn 

số 1149/SXD-VP ngày 

05/02/2026

Công văn số 

3532/VP-NC ngày 

09/3/2026

Thông thường Tháng 4/2026

Công văn số 

2214/SXD-VP ngày 

16/3/2026
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Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về 

quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh An 

Giang

Sở Xây dựng Thay thế: 1
Tờ trình số 4430/TTr-

SXD ngày 14/11/2025

Công văn số 3490/STP-

XDTHPL ngày 

26/11/2025
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Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang ban hành Quy định quản lý, sử dụng 

và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau 

đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 

36/2020/QĐ-UBND ngày 07/09/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân 

cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An 

Giang kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang

Sở Xây dựng Thay thế: 2

TT 4430/TTr-SXD ngày 

14/11/2025; Công văn số 

631/SXD-VP ngày 

22/01/2026

Công văn số 3490/STP-

XDTHPL ngày 

26/11/2025; Công văn 

số 575/STP-XDTHPL 

ngày 26/01/2026
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Quyết định quy định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến 

khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh An 

Giang (thay thế Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy 

định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng 

hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang)

Sở Xây dựng Thay thế: 1
Công văn số 2051/SXD-

VP ngày 11/3/2026

Công văn số 1563/STP-

XDTHPL ngày 

12/3/2026

Tháng 02/2026
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Quyết định bãi bỏ Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND 

ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

quy định phân cấp tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, đồ 

án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trên 

địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Xây dựng Bãi bỏ: 1

Công văn số 1153/SXD-

VP ngày 06/02/2026; 

Công văn số 1690/SXD-

VP ngày 02/03/2026

Công văn số 1119/STP-

XDTHPL ngày 

24/02/2026

Công văn số 

3637/VP-NC ngày 

09/3/2026

Thông thường Tháng 4/2026

Công văn số 

2068/SXD-VP ngày 

11/3/2026

Công văn số 1746/STP-

XDTHPL ngày 

20/3/2026

Công văn số 

2578/SXD-VP ngày 

24/3/2026
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Quyết định quy định về đối tượng và điều kiện được 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An 

Giang (thay thế Quyết định số 50/2024/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

ban hành Quy định về đối tượng và điều kiện được 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An 

Giang và Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 

26/9/2025  của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang (mới)).

Sở Xây dựng Thay thế: 1

Công văn số 4370/SXD-

VP ngày 12/11/2025; 

Công văn số 982/SXD-

VP ngày 02/02/2026

Công văn số 3227/STP-

XDTHPL ngày 

14/11/2025;  Công văn 

số 3810/STP-XDTHPL 

ngày 09/12/2025
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Quyết định quy định về thoát nước và xử lý nước thải 

trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 

01/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định quản lý hoạt 

động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang).

Sở Xây dựng Thay thế: 1
Công văn số 2044/SXD-

VP ngày 11/3/2026

Công văn số 1585/STP-

XDTHPL ngày 

13/3/2026

Công văn số 2212/SXD-

VP ngày 16/3/2026
Rút gọn
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Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy 

phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 

tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 01/2023/QĐ-

UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang phân cấp thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ báo khởi 

công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng và 

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 

bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Quyết định số 01/2023/QĐ-

UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang; 

Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 

quy định về quy mô, chiều cao, thời hạn tồn tại của 

công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng 

có thời hạn và phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang).

Sở Xây dựng Thay thế: 3
Tờ trình số 4214/TTr-

SXD ngày 07/11/2025.

Công văn số 2929/STP-

XDTHPL ngày 

03/11/2025

Công văn số 

8040/VP-NC ngày 

14/11/2025

Rút gọn Quý IV/2025
Công văn số 4729/SXD 

ngày 21/11/2025

Công văn số 1590/STP-

XDTHPL ngày 

13/3/2026
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Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý chất lượng, 

thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên 

địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 

11/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang phân cấp thẩm quyền quản lý chất 

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)

Sở Xây dựng Thay thế: 1
Tờ trình số 1817/TTr-

SXD ngày 28/8/2025.

Công văn số 1882/STP-

XDTHPL ngày 

22/9/2025

Công văn số 

5409/VP-KT ngày 

07/10/2025 (rút gọn)

Rút gọn

Công văn số 

5062/SXD-VP ngày 

01/12/2025; Công văn 

số 787/SXD-VP ngày 

27/01/2026

Công văn số 4174/STP-

XDTHPL ngày 

24/12/2025; Công văn 

số 738/STP-XDTHPL 

ngày 03/02/2026



STT Tên văn bản Cơ quan soạn thảo Hình thức xử lý
VB đăng ký

xây dựng
Phúc đáp đăng ký

CQ soạn thảo trình 

UBND

Chấp thuận

của UBND tỉnh
Quy trình Dự kiến trình

VB lấy ý kiến

góp ý

Phúc đáp

ý kiến

VB gửi Sở TP

thẩm định

Phúc đáp

thẩm định

Cơ quan trình 

UBND

VB trình UBND

ban hành
Ghi chú
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Quyết định quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế 

Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định việc tổ chức 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025).

Sở Xây dựng Thay thế: 1

Công văn số 984/SXD-

VP ngày 02/02/2026; 

Công văn số 1115/SXD-

VP ngày 05/02/2026

Công văn số 773/STP- 

XDTHPL ngày 

03/02/2026; Công văn 

số 1120/STP-XDTHPL 

ngày 24/02/2026

Quyết định số 

882/QĐ-UBND 

ngày 13/3/2026 của 

UBND tỉnh Về việc 

ban hành Danh mục 

Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

quy định chi tiết 

Nghị định số 

358/2025/NĐ-CP 

ngày 31/12/2025 của 

Chính phủ

Thông thường Tháng 5/2026
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Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định phân cấp 

việc tiếp nhận bàn giao quản lý công trình hạ tầng kỹ 

thuật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 

09/2025/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang quy định phân cấp việc tiếp nhận 

bàn giao quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang

Sở Xây dựng Thay thế: 2
Tờ trình số 4432/TTr-

SXD ngày 14/11/2025; 

Công văn số 3491/STP-

XDTHPL ngày 

26/11/2025; 

56

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 18/2025/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 

phân cấp thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉnh hành 

nghề hoạt động xây dựng hạng I, cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng hạng I trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang

Sở Xây dựng Bãi bỏ: 1
Công văn số 99/SXD 

ngày 02/02/2026.

Công văn số 251/STP-

XDTHPL ngày 

14/01/2026

Công văn số 

3163/VP-NC ngày 

02/3/2026

Rút gọn Tháng 3/2026
Công văn số 1758/SXD 

ngày 03/3/2026

Công văn số 1516/STP-

XDTHPL ngày 

12/03/2026
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Quyết định quy định khung giá các loại rừng trên địa 

bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 12/2022/QĐ-

UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn 

tỉnh An Giang)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 1

Công văn số 

2760/SNNMT ngày 

25/3/2026

58

Quyết định quy định Quy chế phối hợp thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Văn phòng đăng ký đất 

đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực với 

các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh An Giang (thay 

thế Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 

15/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban 

hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, 

cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị 

khác có liên quan trên địa bàn tỉnh An Giang)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 1

Công văn số 

2246/SNNMT-VPĐKĐĐ 

ngày 12/03/2026 

Công văn số 1823/STP-

XDTHPL ngày 

23/3/2026

Công văn số 

2246/SNNMT ngày 

12/3/2026

Thông thường Quý II/2026
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Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh 

An Giang giai đoạn 2026 – 2030 (thay thế Quyết định 

số 05/2025/QĐ-UBND ngày 02/11/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025).

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 1

Quyết định số 

420/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2026

Công văn số 

1102/SNNMT-VPĐP 

ngày 03/02/2026

Công văn số 

1590/SNNMT-VPĐP 

ngày 23/02/2026

Báo cáo số 1234/BC-

STP ngày 27/02/2026

60

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc 

thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giai 

đoạn 2022 – 2027 (thay thế Quyết định số 41/2024/QĐ-

UBND ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh bãi bỏ mức 

thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động lấn 

biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 1

Tờ trình số 504/TTr-

SNNMT ngày 15/10/2025.

Công văn số 3792/STP-

XDTHPL ngày 

09/12/2025

Công văn số 

7273/VP-KT ngày 

04/11/2025; Công 

văn số 10041/VP-KT 

ngày 16/12/2025.

Quý IV/2025

Công văn số 

303/SNNMT-

CCBVHĐ ngày 

12/01/2026

- Công văn số 

1097/SNNMT-

CCVHĐ ngày 

02/02/2026.

Quý IV/2025

Có 02 QĐ QPPL đã 

bị bãi bỏ từ 

01/7/2025
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Quyết định ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng 

tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh An Giang 

(thay thế Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 

28/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban 

hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo 

cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 1

Công văn số 

2760/SNNMT-CCKL 

ngày 25/3/2026
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Quyết định ban hành đơn giá xây dựng mới nhà, nhà ở; 

công trình xây dựng và vật kiến trúc thông dụng trên 

địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 

11/2025/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang quy định đơn giá để làm căn cứ 

tính giá trị bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công 

trình xây dựng gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 

23/2022/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh 

An Giang của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành 

Bảng giá xây dựng mới nhà ở; công trình và vật kiên 

trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh An Giang)

Sở Xây dựng Thay thế: 2
Công văn số 1776/SXD-

VP ngày 04/3/2026

Công văn số 1401/STP-

XDTHPL ngày 

09/3/2026

Công văn số 2022/SXD-

VP ngày 10/3/2026

Công văn số 

4232/VP-NC ngày 

18/3/2026

Rút gọn Tháng 4/2026
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Quyết định bãi bỏ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND 

16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban 

hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng 

trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Nội vụ Bãi bỏ: 1
Công văn số 1654/SNV-

TĐKT ngày 19/3/2026

Công văn số 1859/STP 

ngày 24/3/2026
Thông thường Quý III/2026



STT Tên văn bản Cơ quan soạn thảo Hình thức xử lý
VB đăng ký

xây dựng
Phúc đáp đăng ký

CQ soạn thảo trình 

UBND

Chấp thuận

của UBND tỉnh
Quy trình Dự kiến trình

VB lấy ý kiến

góp ý

Phúc đáp

ý kiến

VB gửi Sở TP

thẩm định

Phúc đáp

thẩm định

Cơ quan trình 

UBND

VB trình UBND

ban hành
Ghi chú
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Quyết định Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên 

địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 

02/2025/QĐ-UBND ngày 20/01/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang ban hành Quy định việc nâng bậc 

lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang)

Sở Nội vụ Thay thế: 1

Tờ trình số 185/TTr-SNV 

ngày 16 tháng 01 năm 

2026.

Tờ trình số 185/TTr-SNV 

ngày 16 tháng 01 năm 

2026.

Công văn số 

331/UBND-TH ngày 

28/01/2026 (trình tự 

rút gọn)

Rút gọn
Công văn số 829/SNV-

CCVC ngày 06/02/2026

Công văn số 1055/STP-

XDTHPL ngày 

13/02/2026

Công văn số 

1125/SNV-CCVC ngày 

02/3/2026

Báo cáo số 1418/BC-

STP ngày 09/3/2026
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Quyết định quy định giờ bán hàng, các trường hợp 

dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán 

hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh An 

Giang (thay thế Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban 

hành Quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán 

hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng của 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang).

Sở Công Thương Thay thế: 1
Tờ trình số 30/TTr-SCT 

ngày 09/01/2026.

Công văn số 439/STP-

XDTHPL ngày 

21/01/2026

Công văn số 

1916/VP-KT ngày 

02/02/2026

66

Quyết dịnh bãi bỏ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND 

ngày 09/02/2018 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng 

nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng 

chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và 

các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh An 

Giang

Sở Tài chính Bãi bỏ: 1

 Công văn số 1235/STC-

QLNS ngày 25 tháng 02 

năm 2026

Công văn số 1431/STP-

XDTHPL ngày 

10/3/2026

Thông thường

67

Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển 

thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang giai đoạn 2022 - 2027 (thay thế 

Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của 

UBND tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 16/2023/QĐ-

UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
Thay thế: 2

Công văn số 

7273/VP-KT ngày 

04/11/2025

Rút gọn

Công văn số 

303/SNNMT ngày 

12/01/2026

Công văn số 1373/STP-

XDTHPL ngày 

06/3/2026

68

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh An Giang ban hành 

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sở Nội vụ Bãi bỏ: 1
Công văn số 1100/SNV-

TCBC ngày 27/02/2026

Công văn số 1498/STP-

XDTHPL ngày 

11/3/2026
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